
始终堆肥

有机垃圾

请勿将这些垃圾投放到您的有机垃圾箱内

禁止投放有害垃圾 
或电池

沾有食物污渍的纸制品
咖啡滤纸、茶包、沾有污渍的纸袋、纸巾、 

餐巾纸和无涂层的外卖容器。 

庭院垃圾
小树枝、灌木、植物脱落物或杂草。  

请不要投放岩石、污物或泥土。请将投放的树枝直径 
限制在 3 英寸以内。

禁止投放可分解餐具 
盘子、叉子、刀具、汤勺等。

禁止投放可回收垃圾 禁止投放脂肪、油或油脂禁止投放泡沫塑料杯和容器禁止投放松散的塑料袋、 
装袋厨余垃圾或薄膜

厨余垃圾
剩饭剩菜、肉类、乳制品、蛋类、鱼类、水果、蔬菜、 

咖啡渣和烘焙食品。
请勿将这些垃圾装入袋中

© 2022 WM Intellectual Property Holdings, LLC. “回收权”回收教育计划是根据国家最佳实践而制定的。 
请咨询您当地市政当局，了解他们可接受的材料和当地项目的额外细节，可能会略有不同。



تحُول إلى سماد دائمًا

المواد العضوية

ما لا يجب وضعه في حاوية المواد العضوية

 نفايات خطرة
أو بطاريات

منتجات ورقية متسخة بالأطعمة
مرشحات القهوة وأكياس الشاي والأكياس الورقية المتسخة والمناشف الورقية والمناديل 

وعلب غير مطلية للوجبات السريعة. 

مخلفات الحدائق المنزلية
 فروع الأشجار الصغيرة أو الفرُش أو المواد النباتية أو العشب. 

يرجى عدم وضع أحجار أو طين أو تراب. يرجى تحديد طول فروع الأشجار 
بقطر 3 بوصات.

أدوات مائدة لا يمكن تحويلها إلى سماد 
أطباق وشوك وسكاكين وملاعق وما إلى ذلك.

دهون أو زيوت أو شحوممواد غير قابلة لإعادة التدوير  أكواب وحاويات 
إسفنجية

أكياس بلاستيكية مَفكُوكة، أو فضلات طعام في 
أكياس بلاستيكية، أو رقائق بلاستيكية

فضلات الطعام
بقايا الطعام واللحوم ومنتجات الألبان والبيض والأسماك والفواكه والخضراوات وثفل 

القهوة ومنتجات المخابز.
لا تضع هذه المواد في أكياس.

 The Recycle Right جرى تطوير برنامج WM Intellectual Property Holdings, LLC. 2022 ©
التعليمي لإعادة التدوير بناءً على أفضل الممارسات الوطنية. يرجى استشارة مجلس البلدية في منطقتك لمعرفة المواد 

المقبولة والتفاصيل الإضافية عن البرامج المحلية، التي قد تختلف اختلافاً قليلاً. )619( 596-5100



Palaging I-compost

Mga Nabubulok

Huwag Isama sa Iyong Lalagyan ng Mga Nabubulok

Bawal ang Mga Mapanganib  
na Basura o Baterya

Mga Produktong Papel na  
Narumihan ng Pagkain

Mga filter ng kape, bag ng tsaa, narumihang paper bag, 
tuwalya, napkin, at walang coating na lalagyan ng takeout na 

pagkain. 

Basura sa Hardin
Maliliit na sanga ng puno, brush, mga materyal ng halaman 

o damo. Mangyaring huwag isama ang mga bato, dumi,  
o lupa. Mangyaring limitahan sa 3” diameter na mga sanga 

ng puno lang.

Bawal ang Mga Nako-compost 
na Serveware 

Mga Platro, Tinidor, Kutsilyo, 
Kutsara, Atbp.

Bawal ang  
Mga Nare-recycle

Bawal ang Mga Taba,  
Mantika, o Sebo

Bawal ang Mga Foam na  
Baso at Lalagyan

Bawal ang Mga Hindi 
Nakasarang Plastik na Bag, 

Basura sa Pagkain na nasa Mga 
Plastik na Bag, o Film

Basura sa Pagkain
Mga tira-tirang pagkain, karne, produkto ng gatas, itlog, 

isda, prutas, gulay, dinurog na kape, at item ng panaderya.
Huwag Ilagay sa Bag ang Mga Materyal.

© 2022 WM Intellectual Property Holdings, LLC. Ginawa batay sa pambansang 

pinakamahuhusay na kagawian ang programa ng edukasyon sa pag-recycle na 

Mag-recycle nang Tama (Recycle Right). Mangyaring kumonsulta sa iyong lokal na 

munisipalidad para sa mga katanggap-tanggap na materyal nito at mga karagdagang 

detalye hinggil sa mga lokal na programa, na maaaring mag-iba nang kaunti.

(619) 596-5100



Luôn Là Rác Ủ Phân Hủy

Đồ Hữu Cơ

Không Cho Vào Thùng Rác Hữu Cơ

Rác Thải Nguy Hại  
hoặc Pin

Hàng Hóa Giấy Gói Thực Phẩm Bẩn
Giấy lọc cà phê, túi trà, túi giấy đựng thực phẩm đã bẩn,  
giấy bếp, khăn giấy ăn và các hộp đựng đồ ăn mang đi  

không có lớp phủ. 

Rác Thải từ Vườn
Cành cây nhỏ, cành cây bụi, vật liệu thực vật và cỏ.  

Vui lòng không cho đá, đất hoặc đất bẩn vào.  
Vui lòng chỉ cành cây có đường kính 3”.

Vật Dụng Ăn Uống Có  
Thể Phân Hủy 

Đĩa, Dĩa, Dao, Muỗng, v.v.

Đồ Tái Chế Không Chất Béo, Dầu hoặc MỡCốc & Hộp XốpTập Túi và Màng Bọc Nhựa,  
Rác Thải Thực Phẩm trong  
Túi Nhựa, hoặc Màng Bọc

Rác Thải Thực Phẩm
Phế liệu thực phẩm, thịt, sữa, trứng, cá, trái cây, rau củ,  

bã cà phê và các loại bánh nướng.
Không Bao Gói Thực Phẩm

© 2022 WM Intellectual Property Holdings, LLC. Chương trình giáo dục về tái chế 
Recycle Right (Tái Chế Đúng) đã được phát triển theo các thông lệ thực hành tốt nhất 
trên toàn quốc. Vui lòng tham khảo thành phố tại địa phương của quý vị để biết các vật 
liệu được họ chấp nhận và thông tin chi tiết bổ sung về các chương trình tại địa phương. 
Những thông tin này có thể khác biệt đôi chút.

(619) 596-5100
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